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DANH SÁCH 
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2022 

CAO ĐẲNG NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ 

STT HỌ VÀ TÊN SỐ BÁO DANH 

1 PHẠM XUÂN LONG 01013858 

2 VŨ HOÀNG VIỆT 01035617 

3 CHU XUÂN MINH 01058221 

4 TRỊNH QUANG ĐẠT 01061023 

5 NGUYỄN ANH MINH 01061309 

6 ĐINH ĐỨC THẮNG 01068224 

7 ĐÔNG THỊ THÙY LINH 01075230 

8 NGUYỄN KIÊM THÀNH 01080326 

9 ĐỖ VĂN THU 01080341 

10 NÔNG VĂN SƠN 06003363 

11 NÔNG ĐỨC THƯỢNG 06003403 

12 LÒ VĂN CHƯƠNG 07002522 

13 THÀO A HÙNG 08003058 

14 HOÀNG ĐỨC THẮNG 10007823 

15 LÝ TIẾN ĐỊNH 11000594 

16 MAI BẢO NGỌC 11000763 

17 LƯỜNG VĂN NGHĨA 11001680 

18 HOÀNG ĐỨC THẮNG 11002197 

19 HOÀNG VĂN TÍNH 11002388 

20 LỤC VĂN TRÌNH 11002397 

21 HỨA TRIỆU TRUNG NGHĨA 11002701 

22 MA THẾ KHÁNH 11002909 

23 NGUYỄN VIẾT LUÂN 12005208 

24 PHẠM VĂN HÀO 12011876 

25 DƯƠNG VĂN THIÊM 12012326 

26 NGUYỄN MINH THỤ 12012358 
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STT HỌ VÀ TÊN SỐ BÁO DANH 

27 HOÀNG GIANG 12013332 

28 HOÀNG HỒNG CÔNG ANH 12014550 

29 LÝ VIỆT ĐỨC 12014603 

30 TRƯƠNG VĂN MÁY 12014698 

31 HOÀNG VĂN DŨNG 18003394 

32 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 18006945 

33 ĐẶNG ĐÌNH NIÊN 18007287 

34 NGUYỄN VĂN THẮNG 18007375 

35 HOÀNG VĂN TÍNH 18007418 

36 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 18008774 

37 NGUYỄN THẾ TÚ 18013997 

38 HOÀNG ĐÌNH NGHIÊM 18015593 

39 ĐÀO VĂN HÒA 18018811 

40 HOÀNG QUỐC QUÝ 19001324 

41 NGUYỄN VĂN THẮNG 19001370 

42 CHU MINH HOÀNG 19005499 

43 NGÔ DOÃN HUY 19005525 

44 PHẠM DUY ANH 21008032 

45 BÙI TRUNG NGHĨA 21008494 

46 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 24001694 

47 NGUYỄN NGỌC HẢI 24003626 

48 NGUYỄN TRỌNG MẠNH 24003830 

49 ĐẶNG QUỐC VŨ 24004500 

50 LÊ MINH ANH 24005107 

51 PHẠM NHƯ THUẦN 24005894 

52 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 25010972 

53 PHẠM VĂN HAI 25011236 

54 TỐNG MINH TRÍ 25011719 

55 ĐOÀN QUỐC HÙNG 27003509 
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STT HỌ VÀ TÊN SỐ BÁO DANH 

56 QUÁCH CÔNG TRỊ 28013363 

57 HOÀNG BÙI VĂN MINH 28034566 

58 PHẠM VĂN QUYỀN 29004680 

59 ĐẶNG TUẤN ANH 29020411 

60 LỮ VĂN LIÊM 29027473 

61 ĐẶNG XUÂN NGHĨA 30012496 

62 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 31009018 

63 PHAN QUANG NAM 31009520 

64 DƯƠNG VĂN TIẾN 31009694 

65 ĐINH VĂN TRIỆU 32002390 

66 LÊ QUỐC ĐẠT 33008495 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 


